
Mẫu số 06 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới  

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa giai đoạn 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

 

Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

1 Nghị 

quyết 

10/2012/NQ-

HĐNDngày 

19/7/2012 

 

Quy hoạch thăm dò, khai 

thác và sử dụng khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông 

thường cát lòng sông tỉnh 

đến năm 2020 

Bãi bỏ Theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 59 Luật Quy hoạch 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 2024 

2 Nghị 

quyết 

30/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2017 

Quy định về việc phân cấp 

nhiệm vụ chi kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  

Thay thế Thực hiện theo Thông tư số 

31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ 

môi trường 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 2024 

3 Nghị 

quyết 

61/2018/NQ-

HĐND ngày 

04/5/2018 

 

Quy hoạch thăm dò, khai 

thác, sử dụng khoáng sản 

cát san lấp ven biển tỉnh 

đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 

Bãi bỏ Theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 59 Luật Quy hoạch 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 2024 

4 Nghị 

quyết 

13/2021/NQ-

HĐND ngày 

29/6/2021 

Quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên hàng tháng 

cho chức danh Đội trưởng, 

Sửa đổi Thực hiện theo quy định của Luật lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự 

ở cơ sở 

Công an 

tỉnh 

Năm 2024 



Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

Đội phó Đội dân phòng trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh 

5 Nghị 

quyết 

26/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 

Quy định số lượng, chế độ, 

chính sách đối với Công an 

xã bán chuyên trách được 

tiếp tục sử dụng tham gia 

bảo đảm an ninh, trật tự ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh 

Thay thế Thực hiện theo quy định của Luật lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự 

ở cơ sở 

Công an 

tỉnh 

Năm 2024 

6 Nghị 

quyết 

08/2022/NQ-

HĐND ngày 

07/7/2022 

 

quy định các loại phí thuộc 

lĩnh vực môi trường  trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Thay thế Thực hiện theo Nghị định số 

24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của 

Chính phủ quy định mức lương cơ sở 

đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và lực lượng vũ trang. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 2024 

7  

 

 

 

Nghị 

quyết 

 

 

 

18/2022/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022 

Quy định một số nội dung, 

mức chi thực hiện Dự án 

truyền thông và giảm nghèo 

thông tin thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh  

Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

Thông tư 46/2022/TT-BTC ngày 

28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

hết hiệu lực thi hành. 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

Năm 2024 

(đã trình hồ 

sơ theo Tờ 

trình số 

159/TTr-

UBND) 

8 Quyết 

định 

06/2006/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2006 

Ban hành đơn giá cước vận 

tải hành khách bằng xe buýt 

nội thành 

Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

 Pháp lệnh giá;  Nghị định số 

92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của 

Chính phủ về điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng ô tô hết hiệu lực thi hành 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 



Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

9 

Quyết 

định 

08/2006/QĐ-

UBND ngày 

20/02/2006 

Về việc thành lập Chi cục 

Phòng - Chống tệ nạn xã 

hội thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và xã hội. 

Công bố quyết 

định hết hiệu 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 

911/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 về 

việc giải thể Chi cục Phòng, chống tệ 

nạn xã hội thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 

10 Quyết 

định 

21/2011/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2011 

Ban hành mức thu, quản lý 

và sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh 

Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2011 về việc phê chuẩn 

mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô bị công bố hết hiệu lực bởi 

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 

30/8/2023 của Thường trực HĐND 

tỉnh. 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 

11 Quyết 

định 

27/2012/QĐ-

UBND ngày 

01/10/2012 

Quy định chế độ trách 

nhiệm đối với người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị của các 

ngành, các cấp trong việc 

thực hiện công tác cải cách 

hành chính 

Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 

22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quy chế thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương đã hết hiệu lực. 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 

12 Quyết 

định 

13/2013/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2013  

Quy định việc phân cấp, 

tuyển dụng, quản lý và 

nhiệm vụ của công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 

17/5/2011 của Chính phủ quy định về 

xử lý kỷ luật đối với công chức; Nghị 

định số 112/2011/NĐ-CP ngày 

05/12/2011 của Chính phủ về công 

chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 

06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 



Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, 

nhiệm vụ và tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn đã hết hiệu lực 

13 Quyết 

định 

27/2013/QĐ-

UBND ngày 

09/9/2013  

Về việc quy định chức 

danh, số lượng, một số chế 

độ chính sách đối với 

những người hoạt động 

không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn và ấp, 

khóm 
Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 

22/10/2009 của Chính phủ về chức 

danh, số lượng, một số chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã;  

Nghị quyết số 07/2013/NQ-

HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh 

về việc phê chuẩn chức danh, số lượng, 

chế độ, chính sách đối với những người 

hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn và ấp, khóm đã hết 

hiệu lực 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 

14 

Quyết 

định 

UBND 

32/2013/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2013 

Về việc ban hành mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tại các bến xe khách 

Trà Vinh 

Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND 

ngày 11/07/2013 của HĐND tỉnh phê 

chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí tại các bến xe khách 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bị công bố 

hết hiệu lực bởi Quyết định số 

286/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của 

Thường trực HĐND tỉnh 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 

15 Quyết 

định 

06/2015/QĐ-

UBND ngày 
Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi nhà 

Thay thế Thực hiện theo Nghị định số 

10/2023/NĐ- CP ngày 03/4/2024 của 
Sở Tài 

nguyên 

Năm 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2013/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=11/7/2013&eday=11/7/2013
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2013/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=11/7/2013&eday=11/7/2013


Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

15/4/2015 

 

nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai và phù hợp với tình 

hình thực tiễn của địa phương. 

và Môi 

trường 

16 Quyết 

định 

21/2016/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

Ban hành quy chế phối hợp 

giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Người 

có công với cách mạng và 

thân nhân theo cơ chế một 

cửa liên thông trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh. 

Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

Nghị định  số 31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu 

Người có công với cách mạng; Quyết 

định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy chế thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương hết hiệu lực thi hành 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 

17 Quyết 

định 

29/2016/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2016  

Sửa đổi Điểm b Khoản 4 

Điều 1 của Quyết định số 

27/2013/QĐ-UBND ngày 

09/9/2013 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về quy định chức 

danh, số lượng, một số chế 

độ chính sách đối với 

những người hoạt động 

không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn và ấp, 

khóm 

Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND 

ngày 23/6/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi 

Điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 

số 07/2013/NQ-HĐND tỉnh ngày 

11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về quy định chức danh, số lượng, một 

số chế độ chính sách đối với những 

người hoạt động không chuyên trách 

ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm đã 

hết hiệu lực. 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 

18 Quyết 11/2019/QĐ- Ban hành Quy chế công tác Ban hành mới Nội dung đã không còn phù hợp với 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023 

 Sở Nội 

vụ 

Năm 2024 



Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

định UBND ngày 

18/7/2019 

thi đua khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

19 Quyết 

định 

24/2019/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2019 

Quy định số lượng và bố trí 

cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 

22/10/2009 của Chính phủ về chức 

danh, số lượng, một số chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã; 

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 

05/12/2011 về công chức xã, phường, 

thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-

CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố đã hết hiệu lực 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 

20 Quyết 

định 

25/2019/QĐ-

UBND ngày 

14/11/2019 

 

Ban hành Quy chế thu thập, 

quản lý, khai thác, chia sẻ 

và sử dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh 

 

Thay thế Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT 

ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định 

thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo 

quản, công bố, cung cấp và sử dụng) 

đã hết hiệu lực thi hành. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 2024 

21  

 

 

12/2020/QĐ-

UBND ngày 

Ban hành Quy chế sử dụng 

nguồn vốn huy động khác 

thực hiện các Chương trình 

Công bố quyết 

định hết hiệu 
Hiện nay HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2023 quy định cơ chế lồng 

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2019-nd-cp-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-412266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2019-nd-cp-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-412266.aspx


Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

Quyết 

định 

05/6/2020 mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh   

ghép nguồn vốn giữa các chương 

trình mục tiêu quốc gia; giữa các 

chương trình, dự án khác; cơ chế huy 

động các nguồn lực khác trong thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2021 - 2025 

22 Quyết 

định 

14/2020/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2020 

 

Ban hành Quy chế đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. 

Sửa đổi, bổ sung Phù hợp với  một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ, ngành ban 

hành có liên quan trực tiếp đến công 

tác đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất.  

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 2024 

23 Quyết 

định 

10/2021/QĐ-

UBND ngày 

21/6/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 

24/2019/QĐ-UBND ngày 

25/10/2019 của UBND tỉnh 

quy định số lượng và bố trí 

cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

Công bố quyết 

định hết hiệu lực 

thi hành 

 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 

22/10/2009 của Chính phủ về chức 

danh, số lượng, một số chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã;  

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố đã hết hiệu lực  

Sở Tư 

pháp 

Năm 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2019-nd-cp-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-412266.aspx


Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

24 Quyết 

định 

16/2021/QĐ-

UBND ngày 

01/9/2021 

Quy định Bảng đơn giá dịch 

vụ đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Thay thế Thực hiện theo Nghị định số 

24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của 

Chính phủ quy định mức lương cơ sở 

đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và lực lượng vũ trang. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 2024 

25 Quyết 

định 
21/2021/QĐ-

UBND ngày 

19/10/2021 

 

 

 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 06/2015/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2015 của UBND 

tỉnh 

Thay thế Thực hiện theo Nghị định số 

10/2023/NĐ- CP ngày 03/4/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai và phù hợp với tình 

hình thực tiễn của địa phương. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 2024 

26 Quyết 

định 

02/2023/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2023 

đơn giá đo 

đạc lập bản đồ địa chính 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Bãi bỏ Phù hợp với Nghị định số 

24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của 

Chính phủ quy định mức lương cơ sở 

đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và lực lượng vũ trang. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 2024 

 
Tổng số 26 văn bản 

 


